
DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ, LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 

I. TRỢ GIÚP VIÊN 

Stt Họ và tên  Chức vụ Địa chỉ Điện thoại 

01 
Trần Thanh Bình 

Trợ giúp viên pháp lý - Giám 

đốc Trung tâm 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0913.257.332 

02 
Thân Văn Dũng 

Trợ giúp viên pháp lý - Phó 

Giám đốc Trung tâm 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0982.052.207 

03 
Hoàng Trọng Nghĩa 

Trợ giúp viên pháp lý - Phó 

Giám đốc Trung tâm 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0968.420.555 

04 

Giáp Thị Huế 

Trợ giúp viên pháp lý -Trưởng 

phòng Pháp luật Hình sự - 

Hành chính 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 0972.008.568 

05 

Thân Thị Thúy Vân 

Trợ giúp viên pháp lý-Trưởng 

phòng Pháp luật Dân sự - 

 Đất đai 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 0357.084.225 

06 

Thân Văn Lợi 

Trợ giúp viên pháp lý - Phó 

Trưởng phòng Pháp luật Hình sự 

- Hành chính 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0976.852.489 

 

07 

Nguyễn Thị Hòa 

Trợ giúp viên pháp lý- Phó 

Trưởng phòng Pháp luật  

Dân sự - Đất đai 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

0977.510.298 

 

08 
Nguyễn Thị Như Quỳnh Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0987.579.812 

 

09 

Nguyễn Thị Mai Trợ giúp viên pháp lý 
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

0965.034.585 

 

10 Nguyễn Văn Phương Trợ giúp viên pháp lý 
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0904.490.433 

11 Nguyễn Hải Linh Trợ giúp viên pháp lý 
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang,  số 663, đường 

Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0966.997.284 

 

 

II. LUẬT SƯ  



 

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Điện thoại 

1.  Hoàng Thị Bích Loan 

Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư 

tỉnh Bắc Giang - Luật sư - 

Trưởng VPLS 

VPLS Hoàng Loan, số 09, đường Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0912.130.633 

0975.692.688 

2.  Ong Thị Thanh Luật sư - Trưởng VPLS 
VPLS Vũ Anh Hùng, số 120, đường Hùng Vương, 

TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0978.598.816 

3.  Nguyễn Đình Huân Luật sư  
VPLS Prolaf, số 62, đường Đặng Thị Nho, phường Ngô 

Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0982.237.568 

4.  Võ Thị An Bình Luật sư 
VPLS Hoàng Loan, số 09, đường Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 0385.788.939 

5.  Dương Minh Kiên Luật sư 
VPLS Dương Minh Nhâm, Số 126, Đường Hùng Vương, 

P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0982.334.176 

6.  Phạm Văn Bình Luật sư Tân Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 0915.066.252 

7.  Giáp Văn Điệp Luật sư 

Công ty TNHH luật Fanci, số 344, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố  

Bắc Giang. 

0989.332.007 

8.  Giáp Thị Vân Luật sư-Trưởng VPLS 
VPLS Kim Vĩnh An số 99, đường Hùng Vương, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0979.370.211 

9.  Lê Văn Tiến Luật sư-Trưởng VPLS 

VPLS Luật sư Bách Gia Tín, số 49, đường Hùng 

Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

0982.761.136 

10.  Vũ Bá Chủ Luật sư 
VPLS Dân An, số 58, đường Lê An, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0915.015.654 

11.  Nguyễn Mạnh Hùng Luật sư 
VPLS Dân An, số 58, đường Lê An, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0915.699.819 

12.  Nguyễn Văn Quý Luật sư 
Công ty TNHH luật Fanci, số 344, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. 
0912.084.089 

13.  Nguyễn Đức Tuân 
Luật sư-Giám đốc Công ty Luật 

TNHH 

Công ty luật TNHH Quang Minh THL, số 512, đường Lê 

Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

0982.444.235 

14.  Ngọ Thị Huyền Luật sư 
VPLS Nguyễn Nam, số 187, đường Cả Trọng, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0368.029.696 

15.  Nguyễn Đình Điển Luật sư VPLS Kim Vĩnh An số 99, đường Hùng Vương, TP 0912.310755  



Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. hoặc 

0397.229257 

16.  Dương Ngọc Thực  Luật sư – Trưởng VPLS 
VPLS Dương Ngọc Thực số 06, ngõ 3, đường Hùng 

Vương 1, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0917.021.668 

17.  Nguyễn Đức Tình Luật sư - Trưởng Chi nhánh 

Chi nhánh số 2, VPLS Phạm Xuân Anh, số 37, đường 

Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

0913.516.662 

18.  Phạm Minh Tuấn Luật sư 

Chi nhánh số 2, VPLS Phạm Xuân Anh, số 37, đường 

Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

0917.134.686 

19.  Nguyễn Thị Lan Luật sư 
VPLS Kim Vĩnh An số 99, đường Hùng Vương, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
0911.143.140 

 

 

 

 


